Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

[bookmark: _Hlk203032766]Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
· Tên dự toán: Mua vật tư kỹ thuật phục vụ công tác sửa chữa tàu thuyền tại đơn vị
· Tên gói thầu: Mua vật tư kỹ thuật phục vụ công tác sửa chữa tàu thuyền tại đơn vị
· Chủ đầu tư: Lữ đoàn 169 Hải quân
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.
· Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
· Nguồn kinh phí: Ngân sách Quốc phòng năm 2026
· Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày
· Địa điểm: Vạn Yên – Vân Đồn – Quảng Ninh.
· Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
· Nội dung gói thầu: Mua vật tư kỹ thuật phục vụ công tác sửa chữa tàu thuyền tại đơn vị.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung của hàng hóa
- Số lượng hàng hóa: đảm bảo cung cấp đủ số lượng hàng hóa cung cấp theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu và giao hàng đúng thời điểm.
- Hàng hóa đảm bảo ở tình trạng mới 100%, được sản xuất từ năm 2025 trở lại đây.
- Hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và hợp pháp. Nhà thầu phải chào rõ nhãn hiệu sản phẩm/nhà sản xuất và xuất xứ của sản phẩm. Cung cấp catalog hoặc hồ sơ kỹ thuật thể hiện hàng hóa đáp ứng thông số kỹ thuật yêu cầu.
- Nhà thầu phải cam kết các yêu cầu về đóng gói, vận chuyển: Đóng gói, vận chuyển tất cả các hàng hóa phải theo đúng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng và của nhà sản xuất. Đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Hàng hóa đảm bảo mới, nguyên vẹn bao bì.
- Có cam kết hàng hóa chào thầu Chi phí chào thầu: Đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, giao hàng, phát quà, nhân sự, lưu kho,... và không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác.
· Địa điểm cung cấp: Lữ đoàn 169 Hải quân - Vạn Yên – Vân Đồn – Quảng Ninh.
· Nhà thầu cam kết sau:
+ Nhà thầu có cam kết bảo hành đối với các hàng hóa dự thầu theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
+ Trong trường hợp hàng hóa cung cấp bị lỗi (không đạt chất lượng, không đúng chủng loại, bị hư hỏng khi giao hàng), nhà thầu phải đổi hàng hóa khác đáp ứng chất lượng trong vòng 12 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của Chủ đầu tư.
+ Cam kết cung cấp hàng hóa đủ số lượng, đúng chủng loại chào thầu, cung cấp hàng hóa đúng thời gian và địa điểm yêu cầu trong E-HSMT.
+ Cam kết trong thời gian bảo hành nếu thiết bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất thì nhà thầu phải thay mới 100%.
1.2.2. Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tối thiểu của hàng hóa
Hàng hóa dự thầu đáp ứng tối thiểu các yêu cầu kỹ thuật sau:

	TT
	Danh mục hàng hóa 
	Thông số kỹ thuật

	1
	Sinh hàn dầu (3D12)
	Sinh hàn dầu chất liệu bằng gang dạng ống thẳng, dùng riêng cho máy 3Д12, hình trụ tròn. Chính hãng máy 3Д12

	2
	Vòi phun (3D12)
	Vòi phun hình chóp nón chất liệu hợp kim chịu lực dùng riêng cho máy 3Д12 có tính chịu nhiệt cao. Chính hãng máy 3Д12

	3
	Séc măng (6 sợi/ bộ)  (3D12)
	Séc măng dạng tròn bao quanh piston làm kín buồng đốt, chất liệu bằng hợp kim nhôm, một bộ gồm 6 sợi. Dùng cho máy chính 3D12. Chính hãng máy 3Д12

	4
	Bơm nước biển làm mát  (3D12)
	Bơm nước biển trục lai trực tiếp máy chính 3Д12 chất liệu hợp kim chịu lực, trục bơm bằng đồng. Bơm dùng riêng cho hệ máy chính 3Д12. Chính hãng máy 3Д12

	5
	Bơm nước ngọt làm mát  (3D12)
	Bơm nước ngọt trục lai trực tiếp máy chính 3Д12 chất liệu hợp kim chịu lực, trục bơm bằng đồng. Bơm dùng riêng cho hệ máy chính 3Д12. Chính hãng máy 3Д12

	6
	Nắp máy (3D12)
	Nắp máy dùng riêng cho máy chính 3Д12. Dùng để bao kín thân máy, xylanh. Chất liệu hợp kim nhôm chịu lực và nhiệt độ cao. Chính hãng máy 3Д12

	7
	Xi lanh (3D12)
	Xylanh bằng hợp kim nhôm, dạng trụ tròn dùng để kết hợp với nắp máy tạo buồng đốt cho máy, có tính chịu lực và chịu nhiệt cao. Chính hãng máy 3Д12

	8
	Pít tông (3D12)
	Piston chất liệu bằng hợp kim nhôm, dạng trụ tròn có tính chịu nhiệt và chịu va đập cao; kết hợp với nắp máy và xylanh tạo buồng đốt khép kín. Chính hãng máy 3Д12

	9
	Cụm block vế máy (3D12)
	Vế máy dạng khối hộp chữ nhật, chất liệu hợp kim nhôm chịu nhiệt cao dùng để cố định xylanh nắp máy và hòm trục. Chính hãng máy 3Д12

	10
	Sinh hàn dầu (M50)
	Sinh hàn dầu chất liệu bằng gang dạng ống thẳng, dùng riêng cho máy M50. Chính hãng máy M50

	11
	Sinh hàn nước M50
	Sinh hàn nước chất liệu bằng gang dạng ống thẳng, dùng riêng cho máy M50 có tính chịu nhiệt cao. Chính hãng máy M50

	12
	Vòi phun (M50)
	Vòi phun hình chóp nón chất liệu hợp kim chịu lực dùng riêng cho máy M50 có tính chịu nhiệt cao

	13
	Séc măng (6 sợi/ bộ)  (M50)
	Séc măng dạng tròn bao quanh piston làm kín buồng đốt, Hợp kim nhôm. Chính hãng máy M50

	14
	Bơm nước biển làm mát  (M50)
	Bơm nước biển trục lai trực tiếp máy chính M50 chất liệu hợp kim chịu lực, trục bơm bằng đồng. Bơm dùng riêng cho hệ máy chính M50. Chính hãng máy M50

	15
	Bơm nước ngọt làm mát (M50)
	Bơm nước ngọt trục lai trực tiếp máy chính M50 chất liệu hợp kim chịu lực, trục bơm bằng đồng. Bơm dùng riêng cho hệ máy chính M50. Chính hãng máy M50

	16
	Đệm nắp máy M50
	Đêm dùng để làm kín nắp máy và thân máy, dạng đệm, chất liệu bằng đồng. Dùng riêng cho máy M50. Chính hãng máy M50

	17
	Nắp máy (M50)
	Nắp máy dùng riêng cho máy chính M50. Chất liệu hợp kim nhôm chịu lực và nhiệt độ cao

	18
	Xi lanh (M50)
	Xylanh bằng hợp kim nhôm, dạng trụ tròn dùng để kết hợp với nắp máy tạo buồng đốt cho máy, có tính chịu lực và chịu nhiệt cao. Dùng riêng cho máy M50

	19
	Pít tông (M50)
	Piston chất liệu bằng hợp kim nhôm, dạng trụ tròn có tính chịu nhiệt và chịu va đập cao; kết hợp với nắp máy và xylanh tạo buồng đốt khép kín. Piston dùng riêng cho động cơ M50. Chính hãng máy M50

	20
	Ly hợp máy M50
	Piston chất liệu bằng hợp kim nhôm, chịu nhiệt và chịu va đập cao. Chính hãng dùng cho động cơ tàu thuỷ M50.

	21
	Sinh hàn dầu (M400)
	Sinh hàn dầu chất liệu bằng gang dạng ống thẳng, dùng riêng cho máy M400, hình trụ tròn. Chính hãng máy M400

	22
	Vòi phun (M400)
	Vòi phun hình chóp nón chất liệu hợp kim chịu lực dùng riêng cho máy M400 có tính chịu nhiệt cao. Chính hãng máy M400

	23
	Séc măng (6 sợi/ bộ)  (M400)
	Séc măng dạng tròn bao quanh piston làm kín buồng đốt, chất liệu bằng hợp kim nhôm, một bộ gồm 6 sợi. Dùng cho máy chính M400.

	24
	Bơm nước biển làm mát  (M400)
	Bơm nước biển trục lai trực tiếp máy chính M400 chất liệu hợp kim chịu lực, trục bơm bằng đồng. Bơm dùng riêng cho hệ máy chính M400

	25
	Bơm nước ngọt làm mát (M400)
	Bơm nước ngọt trục lai trực tiếp máy chính M400 chất liệu hợp kim chịu lực, trục bơm bằng đồng. Bơm dùng riêng cho hệ máy chính M400

	26
	Sinh hàn nước máy 4105
	Dạng ống trụ tròn, bên trong có các ống đồng để tản nhiệt. Làm chất liệu bằng hợp kim nhôm, chịu nhiệt và chịu va đập cao. Chính hãng dùng cho tổ hợp máy phát điện 4105

	27
	Vòi phun máy 4105
	Hình trụ chót, làm chất liệu bằng hợp kim nhôm, chịu nhiệt và chịu va đập cao. Chính hãng dùng cho tổ hợp máy phát điện 4105

	28
	Đệm nắp máy 4105
	Làm chất liệu bằng hợp kim nhôm, chịu nhiệt và chịu va đập cao. Chính hãng dùng cho tổ hợp máy phát điện 4105

	29
	Bơm nước biển làm mát 4105
	Bơm nước biển trục lai trực tiếp tổ hợp máy phát điện 4105 chất liệu hợp kim chịu lực, trục bơm bằng đồng. Chính hãng dùng cho tổ hợp máy phát điện 4105

	30
	Bơm nước ngọt làm mát 4105
	Bơm nước ngọt trục lai trực tiếp tổ hợp máy phát điện 4105 chất liệu hợp kim chịu lực, trục bơm bằng đồng. Chính hãng dùng cho tổ hợp máy phát điện 4105

	31
	Nắp máy 4105
	Làm bằng hợp kim nhôm chịu nhiệt, va đập. Chính hãng, dùng cho tổ hợp máy phát điện 4105

	32
	Dây điện bọc kim loại 2x2,5mm
	- Là loại cáp điện dùng cho tàu thuỷ bọc cao su, bên ngoài bọc lớp kim loại, chịu nhiệt, nước, chống cháy nổ, độ bền cao. - Dây điện 2 lõi, tiếp diện 2,5mm

	33
	Dây điện bọc kim loại 2x4mm
	- Là loại cáp điện dùng cho tàu thuỷ bọc cao su, bên ngoài bọc lớp kim loại, chịu nhiệt, nước, chống cháy nổ, độ bền cao. - Dây điện 2 lõi, tiếp diện 4mm

	34
	Dây điện bọc kim loại 2x6mm
	- Là loại cáp điện dùng cho tàu thuỷ bọc cao su, bên ngoài bọc lớp kim loại, chịu nhiệt, nước, chống cháy nổ, độ bền cao. - Dây điện 2 lõi, tiếp diện 6mm

	35
	Chụp đèn chống nổ 24VDC
	- Loại chụp đèn bằng nhựa cứng, chống nổ, chịu nhiệt, bên trong có sẵn bóng đèn led, màu đen - Hình trụ vòm, đường kính 10cm, loại dùng điện 1 chiều 24VDC

	36
	Chụp đèn chống nổ 220VAC
	- Loại chụp đèn bằng nhựa cứng, chống nổ, chịu nhiệt, bên trong có sẵn bóng đèn led, màu trắng - Hình trụ vòm, đường kính 20cm, loại dùng điện xoay chiều 220VDC

	37
	Ổ cắm đuôi chuột kín nước tàu thủy
	- Loại ổ điện bằng nhựa cứng, chống nước, có lắp chụp bảo vệ - Hình trụ tròn, đường kính 5 cm, dài 10cm loại dùng điện xoay chiều 220VDC

	38
	Đệm cao su kín nước vuông 20mmx2mm
	Chất liệu bằng cao su, hình hộp chữ nhật, chịu nước, nhiệt cao, dày 2mm, rộng 20mm

	39
	Đệm cao su kín nước tròn Φ10
	Chất liệu bằng cao su, hình trụ tròn, chịu nước, nhiệt cao, đường kính 10mm, có gờ để lắp vào các loại cửa

	40
	Tai hồng + ốc đồng Ф8
	Bằng đồng, kích thước tai 8 mm

	41
	Tai hồng + ốc đồng Ф12
	Bằng đồng, kích thước tai 12 mm


Bất cứ thương hiệu, nhãn hiệu, mã hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu về kỹ thuật đều mang tính minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo hàng hóa có tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, mỹ thuật, kiểu dáng, chức năng sử dụng “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu ở trên. Trường hợp nhà thầu đề xuất hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn phải cung cấp tài liệu chứng minh đi kèm bảng so sánh thông số kỹ thuật.
Nhà thầu có trách nhiệm chịu toàn bộ chi phí vận chuyển, các phát sinh khác (nếu có) trong quá trình cung cấp, vận chuyển đến địa điểm theo kế hoạch
Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Nhà thầu phải cam kết các yêu cầu về việc kiểm tra, thử nghiệm theo yêu cầu sau: Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư, Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng sản phẩm có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa để đảm bảo hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu.
Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: 
+ Thời gian, địa điểm: Tại bất kỳ thời điểm nào khi nhà thầu cung cấp hàng hóa cho Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng.
+ Cách thức tiến hành:
Kiểm tra 100 % số lượng sản phẩm trong lô hàng để kiểm tra.
• Kiểm tra về chủng loại hàng hóa
• Kiểm tra về trọng lượng hàng hoá
• Kiểm tra về chất lượng hàng hoá
• Ký mà hiệu nhãn mác; hạn sử dụng 
Chi phí kiểm tra, thử nghiệm (nếu có): Do nhà thầu tự chi trả.
Cách thức xử lý đối với các hàng hóa, sản phẩm không đạt yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm: Nhà thầu phải thay thế các hàng hóa, sản phẩm không đạt yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm.
- Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. 
	- Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc.... 
